
	BỘ LAO ĐỘNG - THƯ​ƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI

THANH TRA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

 tại cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, huyện


Yêu cầu đơn vị được thanh tra chuẩn bị báo cáo bằng văn bản theo các nội dung sau (thời kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2019 đến thời điểm thanh tra).

I. THÔNG TIN CHUNG

- Đặc điểm, tình hình của địa phương có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN).
- Số lượng đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã tham gia BHXH tại địa phương; tổng số lao động.
- Số người thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN trên địa bàn (bao gồm cả người sử dụng lao động, nguời lao động thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN).
- Tổ chức bộ máy của cơ quan BHXH địa phương: Lãnh đạo và các phòng ban, số người (biên chế, hợp đồng).

II. CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ VỀ BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

1. Việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN
- Công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN.
- Sự phối hợp giữa cơ quan BHXH với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp và các ngành có liên quan trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN tại địa phương.

- Việc thanh tra thực hiện pháp luật về đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN.
- Công tác thông báo hàng năm cho từng người lao động về việc đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN.

- Việc báo cáo định kỳ tình hình thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN 06 tháng đầu năm và cả năm. 

2. Công tác tiếp nhận hồ sơ và việc thu BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN tại địa phương (biểu số 1)
- Hồ sơ, quy trình thực hiện đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN của các đơn vị sử dụng lao động và đơn vị quản lý đối tượng.
- Hình thức tổ chức để mở rộng đối tượng tham gia BHXH.

- Số đơn vị đã tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN/số đơn vị đã đăng ký tham BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN.
- Số đơn vị chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN/số đơn vị tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN.

- Tổng số tiền các đơn vị chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN.

- Số người lao động đã tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN/tổng số người lao động thuộc đối tượng phải tham gia (biểu số 2).
- Việc xử lý các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.

3. Tình hình giải quyết chế độ BHXH (biểu số 3)

Yêu cầu nêu rõ: Hồ sơ, quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ; số đối tượng đã giải quyết; số đối tượng còn tồn đọng, lý do:

- Chế độ ốm đau.
- Chế độ thai sản và dưỡng sức phục hồi sức khoẻ.
- Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
- Chế độ hưu trí, trợ cấp một lần.
- Chế độ tử tuất.
- Giải quyết hưởng tiếp, hưởng lại, điều chỉnh, huỷ hưởng các chế độ BHXH.
4. Công tác chi trả BHTN (biểu số 4)
Yêu cầu nêu rõ: Hồ sơ; quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ; số lượng đối tượng đã giải quyết; số còn tồn đọng, lý do:
4.1. Chi trợ cấp thất nghiệp (TCTN)
- Số quyết định hưởng TCTN/số tiền hưởng TCTN.

- Thời gian chi trả TCTN tháng đầu tiên và các tháng tiếp theo cho người lao động.


- Số lượt người tạm dừng hưởng TCTN/số tiền tạm dừng hưởng TCTN.

- Số lượt người bị từ chối chi TCTN/số tiền từ chối chi trả TCTN; nguyên nhân.

- Số người chưa nhận TCTN/số tiền chưa nhận TCTN.

- Số người bị thu hồi quyết định hưởng TCTN/số tiền bị thu hồi hưởng TCTN. 

4.2.  Chi hỗ trợ học nghề (HTHN)
- Số người được HTHN/số tiền chi HTHN.

- Mức chi HTHN cho người hưởng TCTN.

- Thời gian được HTHN.

- Số đơn vị sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động/số tiền được hỗ trợ.

4.3. Chi đóng BHYT
- Số người lao động hưởng TCTN được đóng BHYT/số tiền đóng BHYT cho người hưởng TCTN.

- Công tác thu hồi thẻ BHYT khi người lao động dừng hưởng TCTN.


4.4. Chi phí quản lý BHTN

Chi phí quản lý BHTN của BHXH địa phương.  
5. Công tác cấp sổ BHXH (biểu số 5)
- Quản lý phôi sổ (nhập, xuất phôi; huỷ phôi; huỷ sổ).

- Thực hiện quy trình cấp sổ BHXH.

(Hồ sơ, quy trình, thời gian thực hiện việc cấp mới, cấp lại sổ BHXH; hệ thống sổ sách theo dõi và chế độ báo cáo).

6. Tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Số đơn thư khiếu nại (từ ngày 01/01/2019 đến thời điểm thanh tra).

- Số đơn thư tố cáo (từ ngày 01/01/2019 đến thời điểm thanh tra).

- Số đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết.

- Số đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết, nguyên nhân.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Về việc thực hiện các quy định của pháp luật BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN (những vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân).

2. Kiến nghị, đề xuất của đơn vị.
THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Lưu ý: Cơ quan bảo hiểm xã hội được thanh tra chuẩn bị hồ sơ tài liệu, thành phần làm việc với Đoàn Thanh tra, cụ thể như sau:
- Lãnh đạo đơn vị hoặc người được uỷ quyền hợp pháp (người được uỷ quyền hợp pháp phải có uỷ quyền bằng văn bản); đại diện các phòng chuyên môn có liên quan: Phòng Thanh tra – Kiểm tra, Phòng thu, phòng chế độ, phòng sổ thẻ...
- Báo cáo đoàn thanh tra bằng văn bản theo nội dung đề cương báo cáo và những vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra. 

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, chứng từ việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN của đơn vị, bao gồm:

1. Báo cáo tuyên truyền 6 tháng, hàng năm. 

2. Các Quy chế phối hợp, quy trình phối hợp.

3. Hồ sơ thanh tra; hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính
4. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính; 
5. Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
6. Hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH: ốm đau, thai sản…

7. Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp
8. Danh sách NLĐ chưa nhận tiền TCTN

9. Hồ sơ thanh toán hỗ trợ học nghề
10. Hồ sơ các vụ khiếu nại, tố cáo

                                                            BIỂU SỐ 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU BHXH, BHTN, BHYT

                                                                                                                                                                  đvt: triệu đồng
	Số TT
	              Số liệu 

             theo các năm

Loại hình
	Năm 2019
	Năm 2020

	
	
	Số thực thu
	Số nợ
	Số cơ quan, đơn vị, tổ chức chưa tham gia BHXH 
	Số thực thu
	Số nợ
	Số cơ quan, đơn vị, tổ chức chưa tham gia BHXH 

	
	
	Số cơ qua, đơn vị, tổ

chức
	Số người
	Số tiền
	Số cơ qua, đơn vị, tổ chức
	Số người
	Số tiền
	
	Số cơ qua, đơn vị, tổ chức
	Số người
	Số tiền
	Số cơ qua, đơn vị, tổ chức
	Số người
	Số tiền
	

	1
	Doanh nghiệp Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hợp tác xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xã, phường, thị trấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Hộ kinh doanh cá thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kế hoạch giao
	
	
	
	
	
	
	
	




   Ghi chú: - Báo cáo cấp tỉnh thống kê số liệu của toàn tỉnh.

   

       - Báo cáo cấp huyện thống kê số liệu của huyện.

BIỂU SỐ 2: TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHTN, BHYT

Đơn vị tính: người

	   Số người
Năm
	Tổng số LĐ  trên địa bàn
	Số LĐ thuộc diện phải tham gia BHXH
	Số LĐ thuộc diện phải tham gia BHTN
	Số LĐ thuộc diện phải tham gia BHYT
	Số LĐ thuộc diện phải tham gia BHTNLĐ-BNN
	Số LĐ đã tham gia BHXH
	Số LĐ đã tham gia BHTN
	Số LĐ đã tham gia BHYT
	Số LĐ đã tham gia BHTNLĐ-BNN
	Số LĐ chưa tham gia BHXH
	Số LĐ chưa tham gia BHTN
	Số LĐ chưa tham gia BHYT
	Số LĐ chưa tham gia BHTNLĐ-BNN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm thanh tra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BIỂU SỐ 3: TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

	                Số liệu
Năm
	Ốm đau
	Thai sản
	TNLĐ, BNN
	Nghỉ dưỡng sức
	Hưu trí
	Tử tuất
	Mất sức lao động 

	
	Số người đề nghị
	Số đã giải quyết 
	Số người đề nghị
	Số đã giải quyết
	Số hồ sơ đề nghị
	Số đã giải quyết
	Số người đề nghị
	Số đã giải quyết
	Số hồ sơ đề nghị
	Số đã giải quyết
	Số hồ sơ đề nghị
	Số đã giải quyết
	Số đầu kỳ
	Số cắt giảm trong kỳ
	Số hết hạn, đủ ĐK hưởng tiếp

	Năm 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm thanh tra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: - Hồ sơ tiếp nhận ban đầu ở cấp nào thì thống kê ở cấp đó theo phân cấp: Báo cáo của cơ quan BHXH cấp tỉnh thống kê

 tổng hợp hồ sơ tiếp nhận trong năm của cả tỉnh. Huyện nào được thanh tra thống kê cụ thể hồ sơ của huyện đã tiếp nhận. 

                - Số liệu các năm tính đến ngày 31/12; số liệu năm 2020 tính đến thời điểm thanh tra.
BIỂU SỐ 4: TÌNH HÌNH THU, CHI BHTN

                                                                                                                                                 Đơn vị tính: triệu đồng

	         Số liệu
Năm
	Số tiền đã thu của các đơn vị sử dụng LĐ, trong đó có cả người sử dụng lao động
	Số tiền ngân sách Nhà nước hỗ trợ chuyển đến
	Số tiền đã chi từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
	Số tiền còn lại tại thời điểm báo cáo

	
	
	
	Chi hưởng trợ cấp thất nghiệp
	Chi hỗ trợ học nghề
	Chi đóng bảo hiểm y tế
	Chi khác
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Năm 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm thanh tra
	
	
	
	
	
	
	


BIỂU SỐ 5: TÌNH HÌNH CẤP SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

	Số TT
	Tình hình cấp sổ BHXH

Loại hình
	Số  sổ BHXH đã được cấp đến 31/12 của năm trước
	Năm 2019
	Năm 2020

	
	
	
	Đã cấp
	Số chưa được cấp
	Đã cấp
	Số chưa được cấp

	
	
	
	
	Đã thẩm định
	Chưa thẩm định
	
	Đã thẩm định
	Chưa thẩm định

	
	
	
	
	Đủ đk
	Không đủ đk
	
	
	Đủ đk
	Không đủ đk
	

	1
	DN Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Công ty Cổ phần, Công ty Trách nhiệm hữu hạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đơn vị hành chính, sự nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hợp tác xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xã, phường, thị trấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Hộ kinh doanh cá thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     Ghi chú: - Số liệu các năm tính từ 01/01 đến hết ngày 31/12. Số liệu năm 2020 tính từ ngày 01/01 đến thời điểm thanh tra.

                                 - Báo cáo cấp tỉnh thống kê số liệu của toàn tỉnh. Báo cáo cấp huyện thống kê số liệu của huyện được thanh tra.
                                             - Báo cáo cấp huyện thống kê số liệu của huyện được thanh tra. 

BIỂU SỐ 6: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ

CHI CHO ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHÍNH SÁCH BHXH  

I. TÌNH HÌNH KINH PHÍ

                                                                                                               Đơn vị tính: đồng

	Số TT
	Nội dung
	Chi lương hưu và trợ cấp do ngân sách nhà nước đảm bảo
	Chi BHXH do quỹ BHXH bắt buộc đảm bảo

	
	
	Năm 2019 
	Năm 2020
	Năm 2019 
	Năm 2020

	1
	Kinh phí năm trước mang sang
	
	
	
	

	
	Trong đó: - Ngân sách 
	
	
	
	

	
	                 - Quỹ BHXH bắt buộc
	
	
	
	

	
	                 - Khác
	
	
	
	

	2
	Điều chỉnh kỳ trước
	
	
	
	

	
	Trong đó: - Ngân sách 
	
	
	
	

	
	                 - Quỹ BHXH bắt buộc
	
	
	
	

	
	                 - Khác
	
	
	
	

	3
	Nhận trong năm
	
	
	
	

	
	Trong đó: - Ngân sách 
	
	
	
	

	
	                 - Quỹ BHXH bắt buộc
	
	
	
	

	
	                 - Khác
	
	
	
	

	4
	Kinh phí được sử dụng trong năm
	
	
	
	

	
	Trong đó: - Ngân sách 
	
	
	
	

	
	                 - Quỹ BHXH bắt buộc
	
	
	
	

	
	                 - Khác
	
	
	
	

	5
	Kinh phí đã sử dụng trong năm
	
	
	
	

	
	Trong đó: - Ngân sách 
	
	
	
	

	
	                 - Quỹ BHXH bắt buộc
	
	
	
	

	
	                 - Khác
	
	
	
	

	6
	Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau:
	
	
	
	

	
	Trong đó: - Ngân sách 
	
	
	
	

	
	                 - Quỹ BHXH bắt buộc
	
	
	
	

	
	                 - Khác
	
	
	
	


II. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ TIỀN ĐÃ CHI TRẢ

CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHÍNH SÁCH BHXH

	Số TT
	Nội dung
	Đối tượng (người)
	Số tiền chi trả (đồng)

	
	
	Hưởng trợ cấp hàng tháng (thời điểm 31/12)
	Hưởng trợ cấp một lần
	Hưởng trợ cấp hàng tháng (thời điểm 31/12)
	Hưởng trợ cấp một lần

	
	
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2019
	Năm 2020

	I
	DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hưu Quân đội
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hưu công nhân viên chức
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trợ cấp TNLĐ - BNN
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trợ cấp tuất định suất cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trợ cấp tuất định suất nuôi dưỡng
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Mai táng phí
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Trợ cấp tuất một lần
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	DO QUI BHXH BẮT BUỘC ĐẢM BẢO
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ốm đau, thai sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- ốm đau
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Thai sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Hàng tháng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Một lần
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hưu trí, tử tuất
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Hưu trí
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trợ cấp cán bộ xã, phường
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Mai táng phí
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trợ cấp tuất định suất cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trợ cấp tuất định suất nuôi dưỡng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trợ cấp tử tuất một lần
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG (I + II)
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: - Báo cáo cấp tỉnh thống kê số liệu của toàn tỉnh

                - Báo cáo cấp huyện thống kê số liệu của huyện được thanh tra
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4

